
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DN17E1

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 02DN17E1

2 54222430008 Lâm Thành Đạt 21/03/1993 02DN17E1

3 54222410209 Nguyễn Huy Hoàng 08/12/1995 02DN17E1

4 54222410209 Nguyễn Huy Hoàng 08/12/1995 02DN17E1

5 54232420014 Võ Văn Tuấn Kiệt 25/04/1998 02DN17E1

6 54222410019 Dương Tấn Khôi 18/ 09/ 2004 02DN17E1

7 54222410212 Hoàng Tuấn Minh 18/05/2005 02DN17E1

8 54212420004 Nguyễn Thành Nam 30/12/2000 02DN17E1

9 54212420007 Phạm Văn Quốc 30/06/1990 02DN17E1

10 54232420025 Trần Quốc Tuấn 01/06/2002 02DN17E1

11 54232420001 Trần Ngọc Thạch 25/07/1995 02DN17E1

12 54222410240 Vũ Thị Đan Thanh 19/10/1997 02DN17E1

13 54212420006 Lý Thị Phương Thảo 10/09/1989 02DN17E1

14 54222410180 Nguyễn Đức Thắng 08/09/2005 02DN17E1

15 54222410008 Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 02DN17E1

16 54232420011 Nguyễn Thị Việt Trinh 01/01/2000 02DN17E1

17 54222420020 Lê Đức Quang Vinh 08/01/0995 02DN17E1

18 54232420020 Nguyễn Thị Kim Yến 04/01/1993 02DN17E1

Phòng Đào Tạo


